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Samgöngur á víetnömsku

Ökutæki á víetnömsku
bíll xe hơi

skip tàu

flugvél máy bay

lest xe lửa

strætó xe buýt

sporvagn xe điện

neðanjarðarlest tàu điện ngầm

þyrla máy bay trực thăng

snekkja du thuyền

ferja phà

reiðhjól xe đạp

leigubíll xe taxi

vörubíll xe tải

www.flashcardo.com/is/leifturspjoeld-a-vietnomsku/

Bílaorðasöfn á víetnömsku
dekk lốp xe

stýri vô-lăng

flauta còi xe

rafgeymir ắc quy

öryggisbelti dây an toàn

dísel dầu diêzen

https://www.flashcardo.com/is/leifturspjoeld-a-vietnomsku/
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bensín xăng

mælaborð bảng điều khiển

loftpúði túi khí

vél (bíll) động cơ

www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/

Strætó og lest á víetnömsku
strætóstoppistöð trạm dừng xe buýt

lestarstöð ga xe lửa

tímatafla thời gian biểu

smárúta xe buýt nhỏ

skólabíll xe buýt trường học

brautarpallur sân ga

eimreið đầu máy

gufulest tàu chạy bằng hơi nước

hraðlest tàu cao tốc

miðasala phòng bán vé

lestarteinar đường ray xe lửa

https://www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/
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Flug á víetnömsku
flugvöllur sân bay

neyðarútgangur (flugvél) cửa thoát hiểm

vængur cánh

vél (flugvél) động cơ

björgunarvesti áo phao

flugstjórnarklefi buồng lái

fraktflugvél máy bay chở hàng

sviffluga tàu lượn

almennt farrými hạng phổ thông

viðskipta farrými hạng thương gia

fyrsta farrými hạng nhất

tollur (flugvöllur) hải quan

Innviðir á víetnömsku
höfn hải cảng

vegur đường

hraðbraut đường cao tốc

bensínstöð trạm xăng

umferðarljós đèn giao thông

https://www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/
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bílastæði (almennur) bãi đậu xe

gatnamót ngã tư

bílaþvottastöð rửa xe

hringtorg vòng xoay

götuljós đèn đường

gangstétt vỉa hè


